	
	




	
	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số : 1
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Thực hiện ngày 04 tháng 09 năm 2018.


Tên bài:  BÀI 1: ĐIỆN TRỞ. 
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Học sinh trình bày được cấu tạo, ký hiệu.

 - Nguyên lý làm việc và các mạch ứng dụng của điện trở.
- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng , phấn , máy chiếu , phần mềm power-point , giáo trình. 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút .
Lớp trưởng điểm danh.
Nội dung nhắc nhở: chuyên cần học tập, giữ vệ sinh chung.

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giáo viên gợi ý , đặt câu hỏi về công dụng và bản chất của điện trở.
	
	
	2‘

	2


	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)
	
	
	

	I

1

2

3
	KHÁI NIỆM

Định nghĩa

Điện trở của dây dẫn

Định luật OHM
	Giáo viên thuyết trình, kết hợp diễn giải, phân tích.
GV đưa ra một số bài tập
	Sinh viên tiếp thu, tham gia bài.
SV thảo luận làm bài
	30’

	II

1

2
	PHÂN LỌAI ĐIỆN TRỞ

 - Phân lọai theo cấu tạo: 

- Phân lọai theo công dụng:  

	
	
	30’

20’

	III
	GHÉP ĐIỆN TRỞ 

· - Ghép nối tiếp: 

· - Ghép song song: 

· - Ghép hỗn hợp:

· - Các trị số điện trở chuẩn: 
	
	
	

	IV

(
	  XÁC ĐỊNH TRỊ SỐ ĐIỆN TRỞ

· Cách ghi trực tiếp:

· Cách ghi theo vòng màu:
Cách đọc trị số điện trở 5 vòng màu.
	GV thuyết trình cách xác định giá trị điện trở.

Giáo viên dùng máy chiếu, đặt câu hỏi phân tích ứng dụng của điện trở.
	SV tiếp thu bài
SV chú ý nghe giảng, tiếp thu, xây dựng bài.
	35’

10’

	V
	ỨNG DỤNG CỦA ĐIỆN TRỞ:
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Giáo viên và học sinh củng cố bài đã học.
	Đàm thoại
	Đàm thoại
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Chuẩn bị bài  TỤ ĐIỆN.
	1’


Nguồn tài liệu tham khảo
( Giáo trình Điện Tử Cơ Bản – Trường ĐHSPKT - TPHCM.

( Giáo trình Điện Tử Cơ Bản – Trường CĐ Lý Tự Trọng
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 09 năm 2018.
          Giảng viên
          Tăng Cẩm Huê


	Giáo án số : 2
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Thực hiện ngày 11 tháng 09 năm 2018.


Tên bài:  BÀI 2: TỤ ĐIỆN. 
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Học sinh trình bày được cấu tạo, ký hiệu.

 - Nguyên lý làm việc và các mạch ứng dụng của tụ điện.
- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Bảng , phấn , máy chiếu , phần mềm power-point , giáo trình. 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút .

Lớp trưởng điểm danh.
Nội dung nhắc nhở: chuyên cần học tập, đồng phục, tác phong.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giáo viên gợi ý , đặt câu hỏi về công dụng tụ điện.
	
	
	2‘

	2


	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)
	
	
	

	I

1

2

II

1

2

III
1

2


	Khái niệm

Cấu tạo, đơn vị

Điện dung của tụ

Phân loại và ký hiệu của tụ điện

Tụ không cực tính

Tụ có cực tính
Thông số kỹ thuật của tụ điện

Điện áp làm việc

Điện dung của tụ điện
( Phương pháp xác định điện dung của tụ.
	Giáo viên thuyết trình về cấu tạo, phân loại, đơn vị
GV đặt câu hỏi về thông số kỹ thuật của tụ.

GV đặt câu hỏi về đặt tính của tụ
	Sinh viên tiếp thu, tham gia bài.
SV tham gia bài.

SV thảo luận trả lời.
	20’

20’

30’

	IV
1

2
	Đặc tính của tụ điện 

 Đặc tính của tụ điện với nguồn điện một chiều

 - Đặc tính tụ nạp

 - Đặc tính tụ xả

Đặc tính của tụ điện với nguồn điện xoay chiều. 
	
	
	30’



	V

1

2
	 Các kiểu ghép tụ điện

Ghép nối tiếp

Ghép song song
	GV thuyết trình cách ghép tụ.

Giáo viên đặt câu hỏi phân tích ứng dụng của tụ điện.
	SV tiếp thu bài
SV chú ý nghe giảng, tiếp thu, xây dựng bài.
	15’

10’


	V
	Ứng dụng của tụ điện
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Giáo viên và học sinh củng cố bài đã học.
	Đàm thoại
	Đàm thoại
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Chuẩn bị bài  CUỘN CẢM – MÁY BIẾN ÁP.
	1’


Nguồn tài liệu tham khảo
( Giáo trình Điện Tử Cơ Bản – Trường ĐHSPKT - TPHCM.

( Giáo trình Điện Tử Cơ Bản – Trường CĐ Lý Tự Trọng
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 09 năm 2018.

          Giảng viên
          Tăng Cẩm Huê


	Giáo án số : 3
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Thực hiện ngày 25 tháng 09 năm 2018.


Tên bài:  BÀI 3: CUỘN CẢM – MÁY BIẾN ÁP. 
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Sinh viên trình bày được cấu tạo, ký hiệu, đặc tính của cuộn cảm.

- Phân tích được các quá trình quá độ và các mạch ứng dụng của cuộn cảm.
- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Bảng , phấn , máy chiếu , phần mềm power-point , giáo trình. 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút .

Lớp trưởng điểm danh.
Nội dung nhắc nhở: chuyên cần học tập, đồng phục, tác phong, giữ vệ sinh chung.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giáo viên gợi ý , đặt câu hỏi về cấu tạo , ký hiệu của cuộn cảm.
	
	
	2‘

	2


	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)
	
	
	

	I

1

2

3

4

5
	Khái niệm

Cấu tạo, ký hiệu, đơn vị

Tạo ra từ trường bằng dòng điện.

Tạo ra dòng điện bằng từ trường.

Hệ số tự cảm.

Hiện tượng hổ cảm.
	Giáo viên thuyết trình về cấu tạo, ký hiệu, đơn vị
GV đặt câu hỏi về đặt tính của cuộn cảm.
	Sinh viên tiếp thu, tham gia bài.
SV thảo luận trả lời.
	30’



	II

1

2
	ĐẶC TÍNH CỦA CUỘN CẢM
 Đặc tính với nguồn DC

Đặc tính với nguồn AC   
	
	
	20’



	III


	CÁC KIỂU GHÉP CUỘN CẢM
   + Nối tiếp.
   + Song song.
   + Hỗn hợp.  


	GV thuyết trình cách ghép cuộn cảm.

Giáo viên đặt câu hỏi phân tích ứng dụng của cuộn cảm.
	SV tiếp thu bài
SV chú ý nghe giảng, tiếp thu, xây dựng bài.
	20’

10’


	IV
	ỨNG DỤNG CỦA CUỘN CẢM
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Giáo viên và học sinh củng cố bài đã học.
	Đàm thoại
	Đàm thoại
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Chuẩn bị bài  CHẤT BÁN DẪN - DIODE
	1’


Nguồn tài liệu tham khảo
( Giáo trình Điện Tử Cơ Bản – Trường ĐHSPKT - TPHCM.

( Giáo trình Điện Tử Cơ Bản – Trường CĐ Lý Tự Trọng
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 09 năm 2018.

          Giảng viên
          Tăng Cẩm Huê


	Giáo án số : 4
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Thực hiện ngày 02 tháng 10 năm 2018.


Tên bài:  BÀI 4: CHẤT BÁN DẪN - DIODE. 
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Sinh viên phân biệt được đặc tính của các loại CBD.

- Phân tích được nguyên lý hoạt động của Diode.
- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Bảng , phấn , máy chiếu , phần mềm power-point , giáo trình. 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút .

Lớp trật tự, lớp trưởng điểm danh.
Nội dung nhắc nhở: chuyên cần học tập, đồng phục, tác phong, giữ vệ sinh chung.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giáo viên gợi ý , đặt câu hỏi về chất bán dẫn.
	
	
	2‘

	2


	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)
	
	
	

	I

1 

2

a

b
	Chất bán dẫn
Chất bán dẫn thuần khiết

Chất bán dẫn tạp

Bán dẫn lọai P

Bán dẫn lọai N 
· Cấu tạo
· Đặc tính
	Giáo viên thuyết trình về chất bán dẫn
GV đặt câu hỏi về đặt tính của CBD loại P và loại N.
	Sinh viên tiếp thu, tham gia bài.
SV thảo luận trả lời.
	30’



	II

1

2

3

	Diode:

Cấu tạo – ký hiệu

Nguyên lý hoạt động.
  + Phân cực thuận

  + Phân cực  ngược

Đặc tính kỹ thuật:

+ Đặc tính V – A

+ Thông số kỹ thuật
	
	
	5’

25’

20’


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Giáo viên và học sinh củng cố bài đã học.
	Đàm thoại
	Đàm thoại
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Chuẩn bị bài  MẠCH CHỈNH LƯU
	1’


Nguồn tài liệu tham khảo
( Giáo trình Điện Tử Cơ Bản – Trường ĐHSPKT - TPHCM.

( Giáo trình Điện Tử Cơ Bản – Trường CĐ Lý Tự Trọng
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2018.

          Giảng viên
          Tăng Cẩm Huê


	Giáo án số : 5
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Thực hiện ngày 09 tháng 10 năm 2018.


Tên bài:  BÀI 5: MẠCH CHỈNH LƯU. 
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Sinh viên phân biệt được đặc tính của các loại CBD.

- Phân tích được nguyên lý hoạt động của Diode.
- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Bảng , phấn , máy chiếu , phần mềm power-point , giáo trình. 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút .

Lớp trật tự, lớp trưởng điểm danh.
Nội dung nhắc nhở: chuyên cần học tập, đồng phục, tác phong, giữ vệ sinh chung.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giáo viên gợi ý , đặt câu hỏi về chất bán dẫn.
	
	
	2‘

	2


	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)
	
	
	

	I.

1

2

3
	Mạch chỉnh lưu bán kỳ.

Sơ đồ mạch.

Nguyên lý.

Dạng sóng.
	Giảng giải hoạt động mạch, nhiệm vụ các linh kiện khi tín hiệu điện áp vào là xoay chiều.

Đưa ra công thức tính giá trị điện áp một chiều sau khi chỉnh lưu.


	Lắng nghe, ghi nhận và đưa ra nhận xét.

Vẽ giản đồ thời gian 

Thảo luận , phân tích và vẽ giản đồ thời gian

Đưa ra nhận xét ưu nhược điểm đối với từng loại mạch. 


	30’



	II.

1.

a

b

c

2.

a

b

c
	Mạch chỉnh lưu toàn kỳ:

Mạch chỉnh lưu tia.

Sơ đồ mạch.

Nguyên lý.

Dạng sóng.

Mạch chỉnh lưu cầu

Sơ đồ mạch.

Nguyên lý.

Dạng sóng.
	
	
	5’

25’

20’


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Giáo viên và học sinh củng cố bài đã học.
	Đàm thoại
	Đàm thoại
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Chuẩn bị bài  CÁC LOẠI DIODE KHÁC
	1’


Nguồn tài liệu tham khảo
( Giáo trình Điện Tử Cơ Bản – Trường ĐHSPKT - TPHCM.

( Giáo trình Điện Tử Cơ Bản – Trường CĐ Lý Tự Trọng
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 09 năm 2018.

          Giảng viên
          Tăng Cẩm Huê


	Giáo án số : 6
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Thực hiện ngày 16 tháng 10 năm 2018.


Tên bài:  BÀI 6: CÁC LOẠI DIODE KHÁC. 
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Sinh viên phân biệt được đặc tính của từng loại Diode.

- Phân tích được nguyên lý hoạt động và ứng dụng của từng loại Diode.
- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Bảng , phấn , máy chiếu , phần mềm power-point , giáo trình. 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút .

Lớp trật tự, lớp trưởng điểm danh.
Nội dung nhắc nhở: chuyên cần học tập, đồng phục, tác phong, giữ vệ sinh chung.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giáo viên gợi ý , đặt câu hỏi về diode chỉnh lưu.
	
	
	2‘

	2


	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)
	
	
	

	I

1

2

3

a

b

c
	Diode Zener

Đặc điểm diode zener

Đặc tính V - A của diode zener

Mạch ổn áp dùng diode zener.

Sơ đồ mạch

Nguyên lý hoạt động

Công thức tính toán các linh kiện trong mạch.
	Trực quan hình vẽ.

Thuyết trình, giảng giải đặc điểm diode zener khi phân cực thuận và khi phân cực ngược

Trực quan hình vẽ

Thuyết trình giảng giải về ứng dụng của LED.


	SV phân tích đặc tuyến VA của diode zener.

SV thảo luận phân tích mạch
	35’



	II

1.

2.

3
	DIODE PHÁT QUANG (LED)

Đặc điểm diode phát quang

Đặc tính VA của diode phát quang

Ứng dụng diode phát quang
	
	
	30’



	III

1

2
	DIODE BIẾN DUNG

Đặc điểm

Ứng dụng.
	Thuyết trình giảng giải về ứng dụng diode biến dung
	SV tiếp thu bài
	20’

	IV

1

2
	Diode tách sóng

Đặc điểm

Ứng dụng.
	Thuyết trình giảng giải về ứng dụng diode tách sóng
	Sv tham gia bài
	20’

	V

1

2

(
	Diode hầm

Đặc điểm

Ứng dụng

Bài tập
	GV giảng giải về ứng dụng diode biến dung
	SV tiếp thu bài và làm bài tập.
	20’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Giáo viên và học sinh củng cố bài đã học.
	Đàm thoại
	Đàm thoại
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Chuẩn bị bài  TRANSISTOR LƯỠNG CỰC
	


Nguồn tài liệu tham khảo
( Giáo trình Điện Tử Cơ Bản – Trường ĐHSPKT - TPHCM.

( Giáo trình Điện Tử Cơ Bản – Trường CĐ Lý Tự Trọng
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 09 năm 2018.

          Giảng viên
          Tăng Cẩm Huê


	Giáo án số : 7
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Thực hiện ngày 30 tháng 10 năm 2018.


Tên bài:  BÀI 7: TRANSISTOR LƯỠNG CỰC. 
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Sinh viên biết được cấu tạo, ký hiệu và phân loại trans.

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của trans.
- Tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Bảng , phấn , máy chiếu , phần mềm power-point , giáo trình. 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút .

Lớp trật tự, lớp trưởng điểm danh.
Nội dung nhắc nhở: chuyên cần học tập, đồng phục, tác phong, giữ vệ sinh chung.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giáo viên gợi ý , đặt câu hỏi về diode chỉnh lưu.
	
	
	2‘

	2
	Giảng bài mới
	
	
	

	I


	Cấu tạo – ký hiệu của transistor:

· Sơ đồ cấu tạo:

· Sơ đồ tương đương:

· Ký hiệu
	GV giảng giải về sơ đồ tương đương của transistor 

GV đặt câu hỏi về sự tái hợp điện tử và lỗ trống

Trực quan hình vẽ


	SV tiếp thu, tham gia bài.

SV tích cực tham gia bài
Đàm thoại
SV thảo luận phân tích mạch
	15’



	II

1

2
	Nguyên lý làm việc của transistor: 

· Lọai NPN :
+ cực B để hở
+ VE<VB<VC
· Lọai PNP:

+ cực B để hở
+ VC<VB<VE
	
	
	20’



	III


	  Các đặc tính của transistor: 

· Đặc tính ngõ vào IB/VBE
· Đặc tính truyền dẫn IC/VCE
· Đặc tính ngõ ra IC/VCE
	Trực quan : Hình vẽ các đặc tính transistor
	SV quan sát, tham gia bài
	30’

	IV


	Các thông số kỹ thuật của transistor

· Hệ số khuếch đại

· Điện áp đánh thủng 

· Công suất giới hạn
	GV phân tích, giảng giải các thông số kỹ thuật của transistor
	Sv chú ý, quan sát, tư duy và ghi chép.


	15’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Giáo viên và học sinh củng cố bài đã học.
	Đàm thoại
	Đàm thoại
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Chuẩn bị bài  TRANSISTOR LƯỠNG CỰC
	1’


Nguồn tài liệu tham khảo
( Giáo trình Điện Tử Cơ Bản – Trường ĐHSPKT - TPHCM.

( Giáo trình Điện Tử Cơ Bản – Trường CĐ Lý Tự Trọng
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2018.

          Giảng viên
          Tăng Cẩm Huê





ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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